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NGHỊ QUYẾT

Về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập
 thị trấn Long Giao và 04 xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình 
để thành lập 09 xã mới thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
 




—————————
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 11 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 434/TTr-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Long Giao và 04 xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình để thành lập 09 xã mới thuộc huyện Cẩm Mỹ; nghe nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và tổng hợp ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 434/TTr-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Long Giao và 04 xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình để thành lập 09 xã mới thuộc huyện Cẩm Mỹ (có đề án kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện bổ sung hoàn chỉnh các văn bản có liên quan được quy định của pháp luật để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa I kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2008.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH 

Bùi Hữu Hạnh
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                 Cẩm Mỹ, ngày 10 tháng 4 năm 2008


 TỜ TRÌNH

Thành lập thị trấn Long Giao và phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính 

các xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình thành lập 05 xã mới

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về phân loại và phân cấp quản lý đô thị quy định trình tự thành lập đô thị mới, công nhận phân loại đô thị;
Sau khi triển khai lập hồ sơ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn huyện Cẩm Mỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4789/QĐ-CT.UBT ngày 12/10/2004;
Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công nhận đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ là đô thị loại V;
Thực hiện Văn bản số 8972/UBND-VX ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ thành lập thị trấn Long Giao;
Thực hiện Văn bản số 8547/UBND-VX ngày 23/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính 04 xã Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Tây và Sông Ray;
Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Long Giao về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Long Giao;
Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 04/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Đường về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính và chuyển giao một phần diện tích xã Long Giao;
Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Mỹ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích, dân số của xã Long Giao;
Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Đông về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 02 xã mới và chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray;
Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 02 xã mới chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray;
Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Sông Ray về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 03 xã mới;
Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 03/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Bảo Bình về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 02 xã mới.
A. THÀNH LẬP THỊ TRẤN LONG GIAO
Thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính của 03 xã Long Giao, Xuân Mỹ và Xuân Đường, gồm:

1. Thị trấn Long Giao: 

Đề nghị thành lập thị trấn trên cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công nhận là đô thị loại V; có diện tích tự nhiên: 1.416 ha dân số: 5.087 người.

-  Trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Long Giao với 991 ha; dân số 5.087 người.

- Nhận của xã Xuân Đường chuyển giao để thành lập thị trấn: 425 ha; không có dân số.

- Chuyển giao xã Xuân Mỹ diện tích tự nhiên: 2.387,18 ha, dân số: 2.233 người. 

2. Xã Xuân Đường: 

Sau khi chuyển giao một phần diện tích cho xã Long Giao, quy mô của xã Xuân Đường có diện tích tự nhiên: 3.313,71 ha; dân số: 7.060 người.
3. Xã Xuân Mỹ:

Sau khi nhận một phần diện tích, dân số của xã Long Giao, xã Xuân Mỹ quản lý diện tích tự nhiên 5.129,60 ha; dân số: 13.943 người.
B. PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 03 XÃ XUÂN ĐÔNG, XUÂN TÂY VÀ SÔNG RAY THÀNH LẬP 04 XÃ MỚI
I. Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã Xuân Đông:
 Phân vạch thành 02 xã lấy tên là xã Xuân Đông, thành lập mới xã Suối Nhát và điều chỉnh 01 phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray, cụ thể:
1. Xã Xuân Đông: Có diện tích tự nhiên: 2.193,62 ha; dân số: 10.411 người.

2. Thành lập mới xã Suối Nhát: Có diện tích tự nhiên: 2.135,61 ha; dân số: 5.136 người.

3. Chuyển giao cho xã Sông Ray: Có diện tích tự nhiên: 669,19 ha; dân số: 6.994 người.

II. Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã Xuân Tây:

Phân vạch thành 02 xã lấy tên là xã Xuân Tây, thành lập mới xã Suối Lức và điều chỉnh 01 phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray trong đó có một phần diện tích, dân số để xã Sông Ray thành lập mới xã Suối Thề, cụ thể:
1. Xã Xuân Tây: Có diện tích tự nhiên: 2.050 ha; dân số: 8.088 người.

2.Thành lập mới xã Suối Lức: Có diện tích tự nhiên: 1.805 ha; dân số: 5.204 người.

3. Chuyển giao cho xã Sông Ray: Có diện tích tự nhiên: 1.411 ha; dân số: 7.229 người. Trong đó có một phần để xã Sông Ray thành lập mới xã Suối Thề với diện tích tự nhiên: 1.117 ha; dân số 5.158 người.

III. Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã Sông Ray:

Nhận 1 phần diện tích, dân số của 02 xã Xuân Đông, Xuân Tây phân vạch thành lập thêm 02 xã mới: Xã Sông Ray, thành lập mới xã Suối Thề và xã Tân Lập, cụ thể như sau:

1. Xã Sông Ray: 

Trên cơ sở một phần diện tích dân số của xã Sông Ray và một phần diện tích dân số của 02 xã Xuân Đông và Xuân Tây chuyển giao có diện tích tự nhiên: 1.802,49 ha; dân số: 13.899 người, Trong đó:

- Phần diện tích, dân số của xã Sông Ray: 839,30 ha với 6.994 người.

- Phần diện tích, dân số của xã Xuân Đông chuyển giao: 669,19 ha với 4.629 người.
- Phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây chuyển giao: 294 ha với 2.071 người.

2. Thành lập mới xã Suối Thề:

Trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Sông Ray và nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây; xã Suối Thề có diện tích tự nhiên: 1.717,89 ha; dân số 8.316 người, trong đó:

- Phần diện tích, dân số của xã Sông Ray: 600,89 ha với 3.571 người.

- Phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây chuyển giao: 1.117 ha với 5.158 người.

3. Thành lập mới xã Tân Lập:

Trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Sông Ray còn lại có diện tích tự nhiên: 1.900 ha; dân số 8.510 người. 
C. PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ BẢO BÌNH THÀNH XÃ BẢO BÌNH VÀ THÀNH LẬP  01 XÃ MỚI LẤY TÊN LÀ XÃ TÂN BÌNH
1. Xã Bảo Bình:

Có diện tích tự nhiên là 1.662,67 ha; dân số 8.416 người.
2. Thành lập mới xã Tân Bình:

Có diện tích tự nhiên là 2.076,14 ha; dân số 7.207 người.





(có đề án kèm theo).
Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, biểu quyết./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lộc
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ĐỀ ÁN

Thành lập thị trấn Long Giao và phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính 

các xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình thành lập 05 xã mới
(Kèm theo Tờ trình số: 434/TTr-UBND ngày 10/4/2008

 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ)  


A. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý;

- Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về phân loại và phân cấp quản lý đô thị quy định trình tự thành lập đô thị mới, công nhận phân loại đô thị.

- Sau khi triển khai lập hồ sơ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn huyện Cẩm Mỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4789/QĐ-CT.UBT ngày 12/10/2004.

- Văn bản số 8972/ UBND-VX ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ thành lập thị trấn Long Giao.

- Văn bản số 8547/UBND-VX ngày 23/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính 04 xã Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Tây và Sông Ray. 

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Long Giao về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Long Giao.

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 04/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Đường về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính và chuyển giao một phần diện tích xã Long Giao.

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Mỹ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích, dân số của xã Long Giao.

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Đông về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 02 xã mới và chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray.

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 02 xã mới chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray.

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Sông Ray về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 03 xã mới.

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 03/4/2008 của Ủy ban nhân dân xã Bảo Bình về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 02 xã mới.

B. THÀNH LẬP THỊ TRẤN LONG GIAO
Thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính của 03 xã Long Giao, Xuân Mỹ và Xuân Đường.

I. Hiện trạng của 03 xã Long Giao, Xuân Mỹ và Xuân Đường:

1. Thực trạng tình hình xây dựng và phát triển của xã Long Giao:

+ Khái quát lịch sử hình thành xã Long Giao:

- Long Giao là vùng đất hoang vu với những cánh rừng đầy muôn thú, chỉ có vài buôn sóc của đồng bào dân tộc Châu Ro, Sê Tiêng sinh sống theo các khe suối ở khu vực Cẩm Mỹ (nay là xã Xuân Mỹ) đi ngang khai thác các sản vật của rừng, sông suối. Đến đầu thế kỷ XX  với chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp, Công ty Cao su Xuân Lộc được thành lập đóng tại Hàng Gòn, Đồn điền cao su Courtenay (Plantation de Courtenay) đóng tại Cẩm Mỹ với chủ là người Pháp khai thác vùng này trồng cao su, xen lẫn với 2 đồn điền của Pháp có một đồn điền cao su tư nhân tên là Thiên Hương, lúc bấy giờ không có dân cư sinh sống chỉ có công nhân trồng cao su còn lại hoàn toàn là rừng núi.

- Trong chiến tranh chống xâm lược Pháp và Mỹ đây là một vị trí chốt chặn quan trọng trên đường liên tỉnh chiến lược từ Xuân Lộc về Bà Rịa - Vũng Tàu thì Long Giao là căn cứ hành quân, một căn cứ quân sự của Mỹ - Ngụy; tháng 12/1969 toàn bộ khu vực này Mỹ đã lập nên một căn cứ quân sự kiên cố do Sư đoàn Ngựa Đen (Black Horse) của Mỹ đóng quân, đến cuối năm 1971, Sư đoàn Ngựa Đen của Mỹ giao lại cho Sư đoàn 18 Ngụy vừa đóng quân vừa làm bãi tập bắn cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. 

Về phía ta, vùng Cẩm Mỹ - Long Giao đây là nơi cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến và là một hậu cứ quan trọng trong nhiều năm suốt quá trình hai cuộc chiến tranh. 

- Sau 30/4/1975 khi chế độ cũ tan rã, một số binh lính về quê, số còn lại cùng vợ con lập nghiệp với số bà con ở các nơi về đây làm ăn sinh sống.  

Về hành chính, từ năm 1969 là thôn Long Giao, thuộc xã Thới Giao (sau năm 1975 là xã Hàng Gòn, huyện Đồn Điền), quận Xuân Lộc; cuối năm 1977 xã 

Hàng Gòn sáp nhập vào xã Xuân Tân thuộc huyện Xuân Lộc từ đó ấp Long Giao do xã Xuân Tân quản lý đã được chia làm 5 khu; đến năm 1985, xã Xuân Mỹ được thành lập trong đó có ấp Long Giao.

- Xã Long Giao được thành lập theo Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 31/8/1994 của Chính phủ trên cơ sở chia tách xã Xuân Mỹ thành 02 xã lấy tên là xã Xuân Mỹ và xã Long Giao. Xã quản lý 03 ấp, gồm: Suối Râm, Suối Cả và Hoàn Quân; có các dân tộc anh em sinh sống như Kinh, Hoa, Châu Ro, Khơ me, Mường, Chàm… Tôn giáo có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo.

+ Vị trí, điều kiện tự nhiên:

Theo quy hoạch hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn vùng tỉnh Đồng Nai, xã Long Giao nằm ngay giao điểm của tuyến giao thông quan trọng, đó là:

- Là trung tâm đô thị huyện mới, cửa ngõ phía Nam tỉnh Đồng Nai, đóng góp vai trò cho sự phát triển mạng lưới đô thị - dân cư phía Đông của tỉnh.

- Đáp ứng nhu cầu hình thành một trung tâm dịch vụ vùng công - nông nghiệp khai thác cây công nghiệp tại khu vực Đông Nam tỉnh Đồng Nai.

- Đáp ứng nhu cầu phát triển trục kinh tế - dân cư đô thị trên Quốc lộ 56 và Hương lộ 10.

Vì vậy, xã Long Giao có nhiều thuận lợi để phát triển và xây dựng đô thị.

+ Sự cần thiết phải thành lập thị trấn Long Giao:

Trung tâm huyện Cẩm Mỹ nằm trên địa bàn xã Long Giao, có vị trí tương đối thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển trục kinh tế - dân cư đô thị trên Quốc lộ 56 và Hương lộ 10.

Bên cạnh đó xã Long Giao là xã có tốc độ phát triển cao trong huyện, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 8,87%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.792.200 đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng mở rộng dịch vụ, thương mại, các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần ngành nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng được chú trọng bằng nhiều nguồn vốn.

Từ những vấn đề nêu trên, đồng thời để đảm bảo cho sự phát triển cân đối toàn diện và bền vững giữa các xã trong vùng, phù hợp với xu thế phát triển, nhằm đáp ứng với nhu cầu đô thị hóa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện đòi hỏi hết sức cần thiết phải thành lập thị trấn Long Giao.

Về hiện trạng của xã Long Giao:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên:         
3.378,18 ha; trong đó:

+ Diện tích đất nông nghiệp:         
2.717,01 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp:     
   642,38 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng:
               18,79 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động:

+ Hộ: 1.492.

+ Nhân khẩu: 7.320; trong đó nữ: 3.689.

+ Lao động: 3.501; trong đó nữ: 2.450.

+ Mật độ dân số: 217 người/km2. 

c. Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Bảo Bình.

+ Phía Tây giáp xã Xuân Đường và Xuân Quế.
+ Phía Nam giáp xã Xuân Mỹ.

+ Phía Bắc giáp xã Nhân Nghĩa.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Về hướng Tây bắt đầu từ QL56 về hướng Tây theo Suối Râm 2 km là giáp ranh xã Xuân Quế, từ ngã ba Cẩm Đường theo Hương lộ 10 là 1.8 km là giáp ranh xã Xuân Đường, bắt đầu từ QL56 theo suối Bò về hướng Tây 2.2 km là hết ranh giới xã Long Giao giáp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về hướng Đông bắt đầu từ QL56 theo đường nhựa giữa ranh giới xã Nhân Nghĩa, xã Long Giao đi về hướng Đông 3 km là giáp ranh xã Bảo Bình, bắt đầu từ QL56 theo đường Đồi 57 về hướng Đông 3 km là giáp ranh xã Xuân Mỹ, bắt đầu từ bảng Đội 3 Hoàn Quân theo đường Đội 3 đi 3 km là giáp ranh xã Xuân Mỹ.

e. Liên hệ kinh tế vùng:

Xã Long Giao có vị trí địa lý rất thuận lợi, đô thị cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh, dịch vụ trên tuyến giao thương Bắc - Nam và Đông - Tây của tỉnh đi các vùng lân cận; đóng góp vai trò cho sự phát triển mạng lưới đô thị - dân cư phía Đông tỉnh, trong đó hạt nhân đô thị là trung tâm thị xã Long Khánh.

f. Thực trạng tình hình kinh tế - xã hội:

* Về kinh tế:

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã Long Giao có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 8,87%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từ cơ cấu “Nông lâm nghiệp - dịch vụ - công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp - nông lâm ngư nghiệp” cụ thể như sau:

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 496.562.000 đồng.

+ Thu nhập bình quân đầu người: 8.792.200 đồng.

+ Cân đối thu, chi ngân sách: Kết dư năm 2006 là 71.000.000 đồng.

+ Mức tăng trưởng kinh tế trung bình: 9,4%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 10,5%.

+ Mức tăng dân số hàng năm: 1,33%.

Nhìn chung nền kinh tế xã Long Giao hiện nay chủ yếu là phát triển về thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến; hiện trạng hoạt động như sau:

- Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

+ Có 41 cơ sở, với 140 lao động, có sức thu hút khách hàng ở các địa phương lân cận.

+ Lực lượng thợ thủ công ngành nghề như: Mộc, nề, cơ khí… trên 200 lao động chia thành các tổ thợ dân lập rồi đảm nhận thi công nhiều công trình trong và ngoài huyện.

+ Tổng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 12,3 tỷ đồng.

- Về thương mại - dịch vụ:

+ Thương mại dịch vụ của xã Long Giao ngày càng phát triển, có 202 hộ kinh doanh, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, lưu trú, trao đổi hàng hóa trong nhân dân địa phương và khu vực.

+ Tổng sản phẩm thương mại dịch vụ: 36,2 tỷ đồng.

- Về nông lâm nghiệp:

+ Sản xuất nông nghiệp ở địa phương còn chiếm tỷ trọng khá lớn diện tích đất trồng cây lâu năm là 2.869,5 ha sản xuất nông nghiệp chú trọng thâm canh, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, cơ cấu giống, mùa vụ, phương thức, kỹ thuật canh tác đã có bước chuyển mạnh. Phần lớn cây trồng đã thay bằng giống mới như cây mì, bắp lai, lúa cao sản, cây ăn quả xoài, điều…, cơ cấu mùa vụ được điều chỉnh phù hợp thời tiết đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm nhận diện tích canh tác đạt 100% kế hoạch, bình quân lương thực đầu người 250 kg/người, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đạt 17.000.000 đồng/ha canh tác. Ngày càng có nhiều hộ nông dân áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đa dạng cây trồng, thông qua phát triển nhân rộng mô hình kinh tế phù hợp như VAC, mô hình RVC và thí điểm tìm tòi nhiều giống cây trồng mới, mô hình kinh tế mới.

+ Chăn nuôi: Trồng trọt phát triển thuận lợi, nhân dân địa phương hết sức quan tâm đến việc đầu tư con giống có giá trị cao và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Tổng đàn gia súc hiện có: Bò 432 con, heo 11.600 con, gia cầm có trên 10.000 con.

+ Tổng sản phẩm nông nghiệp: 95,2 tỷ đồng.

* Các nguồn lực xã hội:

Dân số, lao động việc làm:

- Theo số liệu điều tra về dân số và nhà ở thì xã Long Giao có 1.492 hộ, với 7.320 khẩu. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3% năm.

- Mật độ dân số:

+ Mật độ dân số tính theo diện tích tự nhiên: 217 người/km2.

+ Mật độ dân số tính theo đất thổ cư và đất chuyên dùng: 1.725 người/km2.

-  Lao động: 4.517 (trong đó lao động đang làm việc là 3.501 người):

+ Lao động nông lâm nghiệp: 1.845 người.

+ Lao động công nghiệp, xây dựng: 821 người.

+ Lao động dịch vụ: 835 người.

Đời sống dân cư:

- Về nhà ở: Trên địa bàn 100% hộ có nhà ở (nhà kiên cố, bán kiên cố 97,10%; khác 2,90%).

- Về dụng cụ sinh hoạt: Theo số liệu điều tra trên địa bàn xã có 97% hộ có phương tiện nghe, nhìn.

Về thu nhập mức sống gia đình:

- Thu nhập bình quân khoảng 7.500.000 đồng/hộ/năm và khoảng 600.000 đến 900.000 đồng/người/tháng. Được phân tích đánh giá cụ thể như sau:

+ Số hộ giàu khoảng 10%.

+ Số hộ khá khoảng 40%.

+ Số hộ trung bình 39,5%.

+ Số hộ nghèo 10,5%.

* Về giáo dục:

- Tổng diện tích xây dựng trên địa bàn 1,7 ha.

+ Trường mẫu giáo, mầm non: 01 trường, 03 phòng học, 130 cháu.

+ Trường tiểu học: 02 trường, với 31 phòng học, 628 cháu.

- Tỷ lệ huy động trẻ em vào lớp 1 trên 95%, là địa phương được công nhận chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ.

* Về y tế:

- Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, có 05 giường bệnh, số cán bộ y tế là 04 (01 bác sỹ) làm nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu và hộ sinh cho nhân dân. Đặc biệt tiêm chủng mở rộng được chú ý quan tâm, tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, thực hiện tốt biện pháp sinh đẻ có kế hoạch đạt kết quả tốt, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng…

g. Cơ sở hạ tầng:

* Nhà ở, công trình công cộng:

- Diện tích xây dựng nhà ở: 32m2/người.

- Tỷ lệ nhà kiên cố so với tổng quỹ nhà: 2,32%.

* Giao thông:

- Đầu mối giao thông: Tỉnh - tiểu vùng. 

- Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị: 8,20%.

* Nước sinh hoạt:

- Nhìn chung nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân được lấy từ nguồn giếng khoan gia đình, ngoài ra xã còn có nhà máy cấp nước với công suất khoảng 40m3 ngày/đêm.

* Vệ sinh môi trường:

- Về thu gom và vận chuyển rác do ban quản lý công trình công cộng của huyện đảm nhận.

* Điện sinh hoạt:

- Trên địa bàn có 1.292 hộ sử dụng điện, chiếm 87,4%, tổng chiều dài đường dây 15,7 km, số trạm biến áp 11, theo số liệu điều tra trên địa bàn bình quân điện năng sử dụng 192 KW/người/năm.

* Thông tin liên lạc:

- Bình quân số máy trên số dân: 8,97 máy/100 dân, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt thuận tiện cho việc phát triển kinh tế cũng như trao đổi thông tin giữa các vùng miền.

h. Tổ chức hành chính:

* Khu trung tâm:

- Khu trung tâm hành chính huyện đặt tại ấp Suối Cả, xã Long Giao; có diện tích đất: 85 ha, diện tích xây dựng: 20 ha.

- Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã Long Giao có diện tích đất: 5.089m2, diện tích xây dựng: 268m2.

* Tổ chức địa bàn dân cư:

- Xã Long Giao quản lý 3 ấp gồm: Suối Cả, Suối Râm, Hoàn Quân.

* Về tổ chức:

- Tổng số Đảng viên: 104, Chi bộ trực thuộc: 08.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 26.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Còn khuyết.

- Thành viên Ủy ban nhân dân xã: 05 người.

- Cán bộ chuyên trách: 11.

- Công chức: 08.

- Không chuyên trách: 21.

- Đoàn thể có 13 tổ chức, với trên 1.000 đoàn viên, hội viên.

i. Đánh giá chung:

Xã Long Giao là địa bàn trọng điểm của huyện, có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Những năm qua, cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và chính quyền và nhân dân địa phương đã ra sức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra, tạo được sự chuyển biến trên một số lĩnh vực. Tình hình kinh tế xã hội nông thôn từng bước khởi sắc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, nguồn năng lực còn khả năng dồi dào chưa được khai thác, vấn đề xã hội được cải thiện rõ rệt. Xuất phát từ điều kiện thực trạng kinh tế, xã hội của địa phương, với sự tác động ảnh hưởng chung của huyện, tỉnh và khả năng hiện có của địa phương sẽ có điều kiện thuận lợi và phát triển tốt hơn từ đây đến năm 2020.

2. Hiện trạng xã Xuân Mỹ: Tổng số ấp: 04.
a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

2.742,42 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

2.407,52 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   334,90 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 2.252 hộ.

- Nhân khẩu: 11.710; trong đó nữ: 5.890.
- Lao động: 7.301; trong đó nữ: 3.723.

+ Mật độ dân số: 427 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông: Giáp xã Xuân Tây và Sông Ray;

- Phía Tây: Giáp xã Cù Bị, Xà Bang, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Phía Nam: Giáp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Phía Bắc: Giáp xã Long Giao và Bảo Bình.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính xã Xuân Mỹ có tổng chiều dài là 35.666m. Ranh giới xuất phát từ khởi đầu ngã ba địa giới giữa ba xã: Bảo Bình - Long Giao - Xuân Mỹ chạy dọc theo đường mòn đất và suối Ran đến vị trí mốc địa giới giữa ba xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ. Đoạn này có tổng chiều dài là 5.580m. Từ điểm ranh giới giữa ba xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ chạy dọc theo đường mòn đất và lô cao su của Nông trường Cẩm Mỹ đến ranh giới giữa ba xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ. Đoạn này có tổng chiều dài 2.646m. Từ điểm này dọc theo lô cao su đường ranh giới chạy đến vị trí tiếp giáp giữa ba xã Xuân Mỹ - Sông Ray - Xà 

Bang. Đoạn ranh này có tổng chiều dài 1.035m. Đoạn ranh được tiếp tục chạy dọc theo lô cao su đến vị trí tiếp giáp giữa hai xã Xuân Mỹ và xã Xà Bang thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoạn ranh này có tổng chiều dài 10.895m. Ranh giới tiếp tục chạy dọc theo lô cao su đến vị trí tiếp giáp giữa ba xã Xuân Mỹ - Xà Bang - Cù Bị. Đoạn ranh này có tổng chiều dài 1.095m. Ranh giới được tiếp tục chạy dọc theo đường mòn đất men theo bờ suối Bò chạy đến điểm tiếp giáp ranh giới giữa ba xã Bảo Bình - Long Giao - Xuân Mỹ gặp lại điểm khởi đầu. Đoạn này có tổng chiều dài là 14.415m.

3. Hiện trạng xã Xuân Đường: Tổng số ấp: 02.
a. Tổng diện tích đất tự nhiên:    
  3.738,71 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

  3.536,38 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
     202,33 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng:                 không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 1.506.
- Nhân khẩu: 7.060; trong đó nữ: 3.551.
- Lao động: 3.732; trong đó nữ: 1.827.
+ Mật độ dân số: 189 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông: Giáp xã Long Giao.
- Phía Tây: Giáp xã Thừa Đức.
- Phía Nam: Giáp xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ và xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phía Bắc: Giáp xã Xuân Quế.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

- Ranh giới hành chính xã Xuân Đường có tổng chiều dài 23,5 km. Ranh giới xuất phát từ lô cao su B6 (giáp ranh xã Long Giao) về hướng Tây 6,5 km gặp suối Cọp (giáp ranh xã Thừa Đức) đi về hướng Nam 7 km gặp suối Đá Bàn (giáp ranh xã Thừa Đức và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi về hướng Đông 6 km đến lô cao su I5 (giáp ranh xã Long Giao) và đi về lại hướng Đông Bắc 4 km gặp lô cao su B6.

II. Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính 03 xã Long Giao, Xuân Mỹ, Xuân Đường để thành lập thị trấn Long Giao:

Thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Long Giao và một phần diện tích của xã Xuân Đường (không có dân cư); diện tích, dân số còn lại của xã Long Giao chuyển cho xã Xuân Mỹ quản lý, cụ thể.

1. Thị trấn Long Giao:

a. Diện tích tự nhiên: 

1.416 ha, gồm:

- Một phần diện tích của xã Long Giao: 991 ha.

- Nhận của xã Xuân Đường 425 ha chỉ có đất cao su và đất cà phê, cây ăn trái, không có dân cư để thành lập thị trấn Long Giao.

Chia ra: - Diện tích đất nông nghiệp:


861,03 ha.


     - Diện tích đất phi nông nghiệp:

554,97 ha.


     - Diện tích đất chưa sử dụng: 

không có.

b. Quy mô dân số, lao động:

- Hộ: 893.

- Dân số: 5.087, trong đó nữ: 2.381.

- Lao động: 1.934, trong đó nữ: 1.191.

- Mật độ dân số: 359 người/km2.

c. Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Bảo Bình.

+ Phía Tây giáp xã Xuân Đường và Xuân Quế.
+ Phía Nam giáp xã Xuân Mỹ.

+ Phía Bắc giáp xã Nhân Nghĩa.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới địa giới hành chính thị trấn Long Giao có chiều dài 5,6 km.
Về hướng Nam bắt đầu từ suối Râm giữa ranh giới xã Nhân Nghĩa xã Long Giao theo QL56 về hướng Nam đi qua ngã ba Cẩm Đường có chiều dài 4,4 km, về hướng Đông bắt đầu từ đường nhựa giữa ranh giới xã Nhân Nghĩa với xã Long Giao đi đến ranh giới giữa Suối Râm và khu Đồi 57 có chiều dài 2,2 km, bắt đầu từ ngã ba Cẩm Đường ngược về ranh giới chuyển giao xã Xuân Mỹ có chiều dài 0,4 km, về hướng Tây bắt đầu từ QL56 theo suối Râm 3 km là giáp ranh xã Xuân Quế, bắt đầu từ ngã ba Cẩm Đường theo Hương lộ 10 là 2,7 km là giáp ranh xã Xuân Đường, hướng Bắc có chiều dài theo ranh giới xã Nhân Nghĩa có chiều dài 5 km.

e. Mật độ dân số:

+ Tính trên diện tích đất tự nhiên: 359 người/km2.

+ Tính trên diện tích đất xây dựng: 847 người/km2.

f. Tổ chức hành chính:

+ Tên đơn vị hành chính: Thị trấn Long Giao.

+ Khu trung tâm hành chính đặt tại ấp Suối Cả thuộc xã Long Giao (cũ).

+ Về tổ chức bộ máy: Đảm bảo đúng quy định pháp luật.

g. Định hướng phát triển thị trấn Long Giao đến năm 2020:

- Qua phân tích đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội với điều kiện lợi thế tiềm năng và nhu cầu dự báo phát triển ở địa phương và xu thế phát triển chung của huyện và các xã vùng lân cận thuộc huyện đã tạo cho thị trấn cơ hội tăng trưởng và phát triển với mục tiêu phấn đấu.

- Trên cơ sở ban hành đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng đô thị và được phê duyệt năm 2004, quy hoạch chi tiết khu dân cư mới và chỉnh trang lại các khu dân cư cũ theo định hướng phát triển toàn diện và bền vững.

- Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Với mục tiêu phấn đấu như trên sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của thị trấn Long Giao tương lai với những định hướng sau:

g.1. Dự báo về quy mô dân số:

Thực hiện tốt chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình phấn đấu giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và dự báo tăng cơ học do quá trình công nghiệp hóa hàng năm từ nay đến năm 2010 đạt mức 2,4%. Như vậy dân số thị trấn đến năm 2010 dự kiến là 8.025 người, tăng 2.938 người chủ yếu là do thu hút lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hộ kinh doanh từ địa phương khác đến.

g.2. Dự báo về mật dộ dân cư:

Trên cơ sở phát triển định hướng phát triển kinh tế xã hội chung và dự báo phát triển dân số trong thời gian tới, yêu cầu đòi hỏi phải sắp xếp quy hoạch hợp lý các khu dân cư, đặc biệt chú trọng khu trung tâm, đảm bảo tính năng động trong cả tiến trình đô thị hóa. Dự báo mật độ dân cư đến năm 2020 như sau:

	Năm
	Dân

số

(người)
	DT đất 

tự nhiên (km2)
	DT đất 

xây dựng

(km2)
	Mật độ dân cư (người/km2)

	
	
	
	
	So với

DT đất

tự nhiên
	So với

DT đất

xây dựng

	2007
	5.087
	14,16
	6
	359
	847

	2010
	8.025
	14,16
	8,5
	566
	944

	2020
	27.285
	14,16
	12
	1.926
	2.273


g.3. Dự báo về lao động và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 cơ cấu kinh tế thị trấn Long Giao sẽ chuyển dịch theo đúng hướng: Phát triển tăng dần thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; do đó cơ cấu lao động cũng chuyển đổi phù hợp theo đúng hướng phát triển. Dự báo lao động tham gia vào các ngành kinh tế đến năm 2020 như sau:
	TT
	Phát triển
	Hiện trạng
	Dự báo

đến 2010
	Dự báo

đến 2020

	I
	Lao động phi nông nghiệp
	1.417
	1.799
	2.801

	1
	Công nghiệp, tiểu thủ CN
	625
	943
	1.537

	2
	Thương mại, dịch vụ
	792
	856
	1.264

	II
	Lao động nông nghiệp
	1.879
	1.679
	1.000

	
	Tổng lao động
	3.296
	3.478
	3.801


Từ cơ sở phân tích trên, dự báo tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2010 đạt 51,73% và năm 2020 đạt 73,69%.

g.4. Định hướng cải tạo và phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2020.

g.4.1. Giao thông:

- Giai đoạn 1: Quy hoạch các tuyến đường Quốc lộ 56 và Hương lộ 10 vừa là đường quốc lộ vừa là đường trục chính của đô thị; để hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm tốc độ chạy xe cần xây dựng các đường nội bộ chạy dọc theo quốc lộ nhằm giảm áp lực lưu thông trên các tuyến đối ngoại.

- Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống đường chính và đường khu vực nhằm hình thành dần dần các khu ở và khu công cộng đô thị, sắp chỗ ở cho cán bộ và nhân dân trong đô thị.

- Công trình phục vụ giao thông: Quy hoạch bến xe phục vụ nội tỉnh nằm trên Hương lộ 10, với diện tích khoảng 01 ha.

g.4.2. Cấp nước, thoát nước:

- Cấp nước: Nước sinh hoạt: 100 lít/người/ngày/năm đầu, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch là 80%.

- Thoát nước: Mật độ đường cống thoát nước chính: 3 km/km2, tỷ lệ nước bẩn được thu gom và xử lý là 80%. 

g.4.3. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia, qua các tuyến cao thế 110 KV. 

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 200 KWh/người/năm, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng là 85%.

g.4.4. Bố trí đất công trình công cộng:

- Đất trung tâm quản lý hành chính cấp huyện: Được bố trí tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết. Hệ thống công trình gồm: Khối lãnh đạo, điều hành, Khối nội chính, Khối kinh tế, Khối Lực lượng vũ trang và Khối mặt trận đoàn thể.

- Đất cơ quan quản lý đô thị: Huyện sẽ lựa chọn điểm và quy hoạch chi tiết.

- Đất công trình giáo dục: Được phân bố theo địa bàn dân cư, ngoài các trường hiện có được giữ lại cần bố trí một số trường theo quy mô dài hạn, cụ thể như sau: 

+ Trường mẫu giáo, mầm non: 03.

+ Trường tiểu học: 05.

+ Trường trung học cơ sở: 05.

+ Trường trung học phổ thông: 02.

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên: 01.

- Đất y tế: 

+ Đất y tế phục vụ đô thị như trạm y tế, phòng hộ sinh. Trong giai đoạn đầu sử dụng trạm y tế của xã Long Giao, tương lai nâng cấp, mở rộng.

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ khoảng 120 đến 150 giường, có đủ các điều kiện khám chữa bệnh hiện đại, bao gồm cả khu vực điều trị và nghỉ dưỡng; được bố trí trên lô đất đã được quy hoạch tại phía Tây Nam trung tâm hành chính và Hương lộ 10 là khu vực yên tĩnh thuận lợi về đường giao thông trong ngoài đô thị.

-  Đất văn hóa và thể dục thể thao: Bố trí gần trung tâm hành chính; gồm các công trình chủ đạo như: Thư viện, bảo tàng, khu trung tâm triển lãm - hội chợ, nhà văn hóa, khu biểu diễn, chiếu phim và một số sân thể thao…

g. 5. Định hướng phát triển kinh tế:

g.5.1. Trung tâm thương nghiệp:

- Các trung tâm phục vụ: Trước mắt sử dụng chợ hiện trạng, lâu dài sẽ chuyển lên khu vực dự kiến dài hạn và bố trí kết hợp với các khu dịch vụ.

- Các trung tâm dịch vụ: Xây dựng các văn phòng công ty, siêu thị, khách sạn, nhà hàng…

g.5.2. Đất công nghiệp kho bãi:

Bố trí trên các lô đất đã được quy hoạch để tránh ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông đô thị.

g.5.3. Đất cây xanh:

Dự kiến hình thành một số khu cây xanh tổ chức theo mô hình khuôn viên và một khu trung tâm thể thao.

- Khu công viên trung tâm nằm trong khu vực trung tâm đô thị, quy mô không lớn, kết hợp với các sân thể thao, hỗ trợ cho tổ chức cảnh quan khu vực công sở hành chính và dự kiến xây dựng trong giai đoạn đầu.

- Sử dụng địa hình triền đồi tại nút giao thông Quốc lộ 56 và Hương lộ 10 tạo khoảng mở không gian và khoảng cách cần thiết cho khu Ủy ban nhân dân huyện không bị ảnh hưởng của hoạt động giao thông đối ngoại.

- Khu công viên đô thị có quy mô lớn nhằm tạo một khoảng không gian mở giữa các khu ở trong đô thị, dự kiến là một khu công viên nghỉ ngơi và giải trí đa 

dạng phục vụ cho nhân dân toàn huyện, là địa điểm có thể tổ chức các lễ hội quy mô lớn cần diện tích rộng.

- Khu công viên Suối Râm được hình thành tại khu vực Suối Râm phía Đông Nam khu trung tâm là một vùng cây xanh sinh thái tiếp giáp đô thị. Để có thể tạo trước mắt cần có giải pháp ngăn dòng tạo hồ nhỏ trong khu cây xanh.

g.5.4. Đất ở: 

- Đối với đất ở hiện trạng: Xác định lộ giới vừa đủ để đi lại thuận tiện, phòng cháy chữa cháy và tăng mật độ xây dựng.

- Đất nhà ở chia lô: Xây dựng các lô đất dọc theo Hương lộ 10, hình thức đầu tư là Nhà nước hoặc các chủ đầu tư khác sẽ xây dựng hạ tầng và nhà theo các mẫu thiết kế theo các quy định của điều lệ quản lý.

- Đất nhà ở biệt lập: Bố trí các lô đất giáp phía sau các dãy nhà phố chia lô. Giai đoạn đầu chủ yếu sẽ được xây dựng vào các khu đất cao su hiện hữu.

g.5.5. Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

- Phát triển theo mô hình cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đa nghề, phát triển công nghiệp chế biến cao su, nông phẩm và hàng tiêu dùng phục vụ trong huyện với các cơ sở quy mô vừa và nhỏ.

- Phát triển khu công nghiệp Cẩm Mỹ là một yêu cầu rất cần thiết để tạo tiền đề phát triển đô thị mới, là cơ hội để các doanh nghiệp có vị trí đầu tư sản xuất đủ điều kiện.

2. Xã Xuân Mỹ: 

2.1. Nhận một phần diện tích, dân số của xã Long Giao chuyển giao gồm:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

2.387,18 ha.
- Diện tích đất nông nghiệp: 

2.280,98 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
     87,41 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng:  
               18,79 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động:

+ Hộ: 599.

+ Nhân khẩu: 2.233; trong đó nữ: 1.308.

+ Lao động: 1.567; trong đó nữ: 954.

+ Mật độ dân số: 94 người/km2.

2.2. Sau khi nhận một phần diện tích, dân số của xã Long Giao, xã Xuân Mỹ có quy mô: 

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

5.129,60 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

4.688,50 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   422,31 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng:  

     18,79 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 2.851 hộ.
- Nhân khẩu: 13.943; trong đó nữ: 7.198.
- Lao động: 8.868; trong đó nữ: 4.677.
- Mật độ dân số: 272 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông: Giáp xã Sông Ray và Xuân Tây;

- Phía Tây: Giáp xã Xuân Đường và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Phía Nam: Giáp xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Phía Bắc: Giáp xã Long Giao, Nhân Nghĩa, Bảo Bình.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính xã Xuân Mỹ sau khi sáp nhập có tổng chiều dài là 42.066m. Ranh giới xuất phát từ khởi đầu ngã ba địa giới giữa ba xã: Nhân Nghĩa -Bảo Bình - Xuân Mỹ chạy dọc theo đường mòn đất đến vị trí mốc địa giới giữa ba xã Bảo Bình - Xuân Mỹ. Đoạn này có tổng chiều dài là 4.400m ranh giới được chạy dọc theo đường mòn đất đến đoạn ranh giới giữa hai xã Bảo Bình - Xuân Mỹ.
Đoạn này có tổng chiều dài là 5.580m. Từ điểm ranh giới giữa ba xã Bảo Bình - Xuân Mỹ chạy dọc theo đường mòn đất và lô cao su của Nông trường Cẩm Mỹ đến ranh giới giữa ba xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ. Đoạn này có tổng chiều dài 2.646m. Từ điểm này dọc theo lô cao su đường ranh giới chạy đến vị trí tiếp giáp giữa ba xã Xuân Mỹ - Sông Ray - Xà Bang. Đoạn ranh này có tổng chiều dài 1.035m. Đoạn ranh được tiếp tục chạy dọc theo lô cao su đến vị trí tiếp giáp giữa hai xã Xuân Mỹ và xã Xà Bang thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoạn ranh này có tổng chiều dài 10.895m. Ranh giới tiếp tục chạy dọc theo lô cao su đến vị trí tiếp giáp giữa ba xã Xuân Mỹ - Xà Bang - Cù Bị. Đoạn ranh này có tổng chiều dài 2.095m. Ranh giới được tiếp tục chạy dọc theo đường mòn đất men theo bờ suối Bò chạy đến điểm tiếp giáp ranh giới giữa ba xã Long Giao - Nhân Nghĩa - Xuân Mỹ gặp lại điểm khởi đầu. Đoạn này có tổng chiều dài là 15.415m.

3. Xã Xuân Đường:
3.1. Giao một phần diện tích cho xã Long Giao để thành lập thị trấn gồm:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

425 ha.

- Diện tích đất nông nghiệp: 

425 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
Không có.

- Diện tích đất chưa sử dụng:  

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động:

Không có dân số, lao động.

c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông: Giáp xã Long Giao

- Phía Tây: Giáp xã Xuân Đường

- Phía Nam: Giáp xã Xuân Mỹ.

- Phía Bắc: Giáp xã Xuân Quế.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính.

Xuất phát từ lô cao su B6 về hướng Tây đến lô cao su D8 dài 1,5 km; từ lô cao su D8 về hướng Nam đến lô cao su I5 dài 5 km; từ lô cao su I6 về hướng Đông đến lô cao su I5 dài 1 km; từ lô cao su I5 về hướng Bắc dài 5 km.

3.2. Sau khi chuyển giao một phần diện tích cho xã Long Giao, xã Xuân Đường còn lại: 

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

3.313,71 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

3.111,38 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   202,33 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng:  

Không có

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 1.506

- Nhân khẩu: 7.060; trong đó nữ: 3.551. 

- Lao động: 3.723; trong đó nữ: 1.827.

- Mật độ dân số: 213 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông: Giáp xã Long Giao.
- Phía Tây: Giáp xã Thừa Đức.
- Phía Nam: Giáp xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ và xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phía Bắc: Giáp xã Xuân Quế.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính.

Ranh giới hành chính xã Xuân Đường có tổng chiều dài 22,5 km. Ranh giới xuất phát từ lô cao su B6 (giáp ranh xã Long Giao) về hướng Tây 5 km gặp suối Cọp (giáp ranh xã Thừa Đức) đi về hướng Nam 7 km gặp suối Đá Bàn (giáp ranh 


xã Thừa Đức và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi về hướng Đông 6 km đến lô cao su I5 (giáp ranh xã Long Giao) và đi về lại hướng Đông Bắc 3,5 km gặp lô cao su B6.
C. PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 03 XÃ XUÂN ĐÔNG, XUÂN TÂY VÀ SÔNG RAY THÀNH LẬP 04 XÃ MỚI.

- Xã Xuân Đông phân vạch thành 02 xã lấy tên là xã Xuân Đông, xã Suối Nhát và điều chỉnh 01 phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray;

- Xã Xuân Tây phân vạch thành 02 xã lấy tên là xã Xuân Tây, xã Suối Lức và điều chỉnh 01 phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray và một phần diện tích, dân số để thành lập xã Suối Thề;

- Xã Sông Ray nhận 1 phần diện tích, dân số của 02 xã Xuân Đông, Xuân Tây phân vạch thành 03 xã lấy tên là xã Sông Ray, xã Suối Thề và xã Tân Lập.

Cụ thể như sau:

I. HIỆN TRẠNG 03 XÃ XUÂN ĐÔNG, XUÂN TÂY VÀ SÔNG RAY:

1. Hiện trạng xã Xuân Đông:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

4.998,42 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

4.548,36 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   447,80 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

       2,26 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 3.981.

- Nhân khẩu 20.176; trong đó nữ: 10.209.

- Lao động: 12.711; trong đó nữ: 6.075. 

- Mật độ dân số: 404 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Tâm - huyện Xuân Lộc.

- Phía Tây giáp xã Xuân Tây.

- Phía Nam giáp xã Sông Ray.

- Phía Bắc giáp xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc.

d. Số tổ dân phố: 152 tổ và 09 ấp, gồm ấp Láng Me 1, Láng Me 2, Thoại Hương, Bể Bạc, Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, Suối Lức, Suối Nhát, La Hoa.
e. Tình hình kinh tế xã hội:

- Xã Xuân Đông được thành lập từ năm 1986 với diện tích 4998,42 ha là địa bàn rộng đất đai, được nhân dân khai thác và sử dụng hơn 20 năm nay đã bạc màu. Kinh tế chủ yếu là sản xuất tiểu thủ công nghiệp với hơn 80% dân số sống 

bằng nghề nông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhỏ lẻ không tập trung, thương mại dịch vụ phát triển không đồng đều giữa các vùng dân cư chủ yếu là buôn bán nhỏ, tự phát chưa có quy hoạch kinh doanh thương mại, dịch vụ theo hướng công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người có tăng nhưng không đáng kể so với định hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo và tạo việc làm tăng thu nhập ổn định cho nhân dân.

f. Về chính trị xã hội:

Địa bàn xã rộng, dân cư đông với gần 21.000 dân nhưng sống không tập trung, đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư xây dựng, sự bố trí trường, trạm xá xa khu vực dân cư sinh sống, sự chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bị hạn chế, chăm sóc cho sự nghiệp giáo dục cho con em trong xã chưa đồng đều, xã có 8 đồng bào dân tộc cùng sinh sống và lập nghiệp, nhưng đại bộ phận dân tộc thiểu số lại tập trung vào vùng sâu, vùng xa để lập nghiệp. Từ đó công tác quản lý hành chính, bảo trợ xã hội cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và vận động nhân dân thực hiện các chính sách chủ trương của Đảng - Nhà nước và của địa phương.

g. Về an ninh quốc phòng:

Đa số nhân dân lập nghiệp đủ các tỉnh thành trong cả nước đến sinh sống làm ăn, có nhiều phong tục tập quán khác nhau, dân số đông, địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, đời sống văn hóa của một bộ phận còn thấp, dân trí chưa cao, lực lượng thường trực bảo vệ ANCT - TTATXH mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trong lúc đó tình hình thế giới và khu vực rất phức tạp, bọn tội phạm còn lẩn trốn trong một số đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình quản lý hành chính không thể quản lý chặt chẽ, công tác phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm không được kịp thời, công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được sâu rộng do nhân dân sống không tập trung, rải rác. Từ đó ảnh hưởng rất lớn cho công tác nắm lại số hộ, số người trong công tác quản lý hành chính và phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh nông thôn ở địa phương.  

+ Giáo dục:

- Trường mẫu giáo, mầm non: 01 trường.
- Trường cấp I: 06 trường.
- Trường cấp II: 01 trường. 

+ Y tế:

- Trạm xá: 01; Cán bộ y tế: 15 người trong đó có 02 bác sỹ, 13 y sĩ (trong đó: 04 y sỹ đông y).

+ Về thể thao: Có 01 sân bóng đá.
h. Công tác chính quyền:

- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 32 đại biểu.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân xã: 05 người.

k. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã: 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Đông hiện nay.
2. Hiện trạng xã Xuân Tây:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

5.266,97 ha; chia ra:

+ Diện tích đất nông nghiệp:

4.822,39 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   444,58 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng:  

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 4.010.

- Nhân khẩu: 20.521; trong đó nữ: 10.404.

- Lao động: 11.523; trong đó nữ: 5.949.

- Mật độ dân số: 390 người/km2. 

c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Đông.

- Phía Tây giáp xã Xuân Bảo, Bảo Bình và Xuân Mỹ.

- Phía Nam giáp xã Sông Ray.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Bảo, Xuân Phú và Lang Minh.

d/- Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính xã Xuân Tây cũ có tổng chiều dài 39.709m, trong đó tiếp giáp với các xã như sau: Xã Xuân Phú 1.840m, Lang Minh 2.100m, Xuân Đông 9.838m, Sông Ray 5.224m, Xuân Mỹ 2.646m, Bảo Bình 15.431m, Xuân Bảo 2.630m.

Tuyến địa giới xuất phát từ ngã ba địa giới giữa xã Lang Minh - Xuân Tây - Xuân Đông, ranh giới là đường đi Tỉnh lộ 765 đối diện nhà thờ Tin Lành từ đây chạy theo hướng Nam đến ngã tư Sông Ray tuyến này có chiều dài 9.838m. Từ ngã tư Sông Ray tuyến địa giới được lấy theo đường Tỉnh lộ 764 và chạy về hướng Tây cho đến lô cao su giáp xã Xuân Mỹ, tuyến này có chiều dài là 5.224m. Từ đây tuyến địa giới được chạy theo hướng Bắc lấy đường lô cao su rộng 6m làm ranh giới chạy đến hồ Suối Răng đoạn này dài 576m, từ hồ Suối Răng ranh giới được lấy theo Suối Sâu chạy theo hướng Tây Bắc cho đến mốc giáp ranh giữa 03 xã Xuân Mỹ - Bảo Bình - Xuân Tây (cầu Bô Lít Xô) đoạn này có chiều dài 2.070m. Từ mốc ranh giáp 03 xã ranh giới được lấy theo đường đi và suối chạy theo hướng Bắc và Đông Bắc cho đến ranh giới giáp xã Xuân Bảo, toàn tuyến ranh có chiều dài 15.431m. Ranh giới được lấy theo đường đi về hướng Bắc dài 450m, tại đây ranh giới theo hướng Đông và cũng lấy đường đi làm ranh cho đến ranh giới giáp 

xã Xuân Phú, đoạn này có chiều dài 2.180m. Tại ranh 03 xã ranh giới được lấy là đường đi và chạy theo hướng Đông cho đến ranh 03 xã Xuân Phú - Lang Minh - Xuân Tây, đoạn ranh này dài 1.840m, ranh giới tiếp tục chạy theo hướng Đông theo đường đi cho đến Tỉnh lộ 765 đoạn này dài 2.100m.

e. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 12 (ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 117 (ấp 1: 12, ấp 2: 09, ấp 3: 10, ấp 4: 10, ấp 5: 09, ấp 6: 06, ấp 7: 06, ấp 8: 13, ấp 9: 09, ấp 10: 19, ấp 11: 07, ấp 12: 07).

f. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 

* Kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất xã hội (giá hiện hành): 272.836 triệu đồng; trong đó: Sản xuất nông nghiệp: 164.250 triệu đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 9.870 triệu đồng, thương mại - dịch vụ: 36.500 triệu đồng, xây dựng cơ bản: 36.290 triệu đồng, điện: 4.950 triệu đồng, bưu điện: 1.224 triệu đồng, ngành nghề khác: 16.294 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế: 9,1%; thu nhập GDP: 135.124 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người: 6.324.000 đồng/người/năm.
* Xã hội:

- Giáo dục: Có 02 trường mầm non, mẫu giáo; 02 trường tiểu học; 01 trường trung học cơ sở và 02 trường trung học phổ thông.

- Y tế: Có 01 trạm y tế với 01 bác sỹ, 02 y sỹ và 01 y sỹ đông y. 

g. Chính quyền địa phương:

- Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân: 31.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 05.

h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã: 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây hiện nay.
3. Hiện trạng xã Sông Ray:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

3.340,19 ha. 

- Diện tích đất nông nghiệp: 

3.010,40 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   329,79 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 3.512

- Nhân khẩu: 19.075; trong đó nữ: 9.709.

- Lao động: 10.120; trong đó nữ: 5.212.

- Mật độ dân số: 571 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phía Tây giáp xã Xuân Mỹ.

- Phía Nam giáp xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Tây và Xuân Đông.

d. Tổng số ấp: 10.

e. Tổng số tổ an ninh nhân dân: 112.

f. Tình hình kinh tế - xã hội:

* Về kinh tế:

Chủ yếu là nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi hộ gia đình thu nhập thấp, thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển còn hạn chế do đặc thù thực tế của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm có tăng song so với mặt bằng chung của xã hội còn quá thấp. Đối với khu vực phát triển cây công nghiệp ở phía Tây của xã, thời gian qua do dịch bệnh phát sinh, giá cả vật tư tăng, giá nông sản thấp, việc định hướng phát triển và đầu tư của Nhà nước chưa thực hiện tốt nên ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân và địa phương.

* Về văn hóa - xã hội:

- Hiện tại địa phương có 01 công viên văn hóa tập trung ba xã Xuân Đông, Xuân Tây và Sông Ray.

- Giáo dục:

+ Trường cấp III: 0

+ Trường cấp II: 02

+ Trường cấp I: 03

+ Trường mẫu giáo, mầm non: 02

* Y tế:

+ Trạm y tế: 01 có 02 bác sỹ, 02 y sỹ. 

g. Chính quyền địa phương:

- Hội đồng nhân dân: 33 đại biểu.

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 05.

h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã: 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sông Ray hiện nay.
II. NỘI DUNG PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH:

1. Xã Xuân Đông:

Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 02 xã mới và chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray như sau:

1.1. Xã thứ nhất: Xã Xuân Đông.

a. Tổng diện tích tự nhiên: 

2.193,62 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

1.968,80 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  224,10 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng:                   0,72 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 1.998.

- Nhân khẩu: 10.411; trong đó nữ: 5.400.

- Lao động: 6.501; trong đó nữ: 3.311.

- Mật độ dân số: 475 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Tâm - huyện Xuân Lộc.

- Phía Tây giáp xã Xuân Tây.

- Phía Nam giáp xã Suối Nhát (mới).

- Phía Bắc giáp xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính xã Xuân Đông có tổng chiều dài: 35,588 km.
Điểm đầu tính từ cầu Trắng T345 đường 764 với con Sông Ray đi theo Sông Ray về hướng Bắc là huyện Xuân Lộc thuộc xã Xuân Tâm đến ngã ba Suối Dưa đoạn này dài 13,780 km; từ ngã ba Suối Dưa theo ranh giáp xã Lang Minh huyện Xuân Lộc về hướng Tây đi qua đồi Bể Bạc đến đường Tỉnh lộ 765 đoạn này có chiều dài 6,140 km; từ ranh giới giáp xã Lang Minh đi tiếp theo là Tỉnh lộ 765 về phía Nam đi qua ngã ba Xuân Đông, cầu Đá Bàn, ngã ba Xuân Tây, ngã ba Cọ Dầu, cầu Suối Sách, ngã ba Nguyễn Thượng Hiền, cầu Suối Lức, cầu Suối Nhát và đến ngã tư Sông Ray, đoạn này có chiều dài 9,838 km; từ ngã tư Sông Ray đi về phía Đông theo đường Tỉnh 764 về lại điểm xuất phát đầu tiên là cầu Trắng T345 đoạn này có chiều dài là 4,830 km. Như vậy tổng chiều dài hiện trạng ranh giới xã là 35,588 km.

e. Số ấp, tổ nhân dân tự quản: Có 82 tổ và 05 ấp gồm Láng Me 1, Láng Me 2, Thoại Hương, Bể Bạc, Cọ Dầu 1.

f.  Tình hình kinh tế - xã hội: 

* Kinh tế: 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm mũi nhọn kinh tế phát triển chủ yếu trồng cây cao su và mở thương mại, dịch vụ nằm nâng cao đời sống cho nhân dân, về an ninh quốc phòng quản lý thuận tiện hơn hiện tại vì địa bàn xã quá rộng.

* Xã hội:

- Giáo dục:

- Trường mẫu giáo, mầm non: 01 trường.
- Trường cấp I: 02 trường.
- Trường cấp II: 01 trường.
- Y tế:

- Trạm xá: 01; Cán bộ y tế: 09: Gồm 01 bác sỹ, 05 y sĩ và 03 y sỹ đông y.

- Về thể thao: Có 01 sân bóng đá.
g. Công tác chính quyền:

- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 16 đại biểu.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 05 người.
h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã: Trụ sở xã Xuân Đông hiện nay.

1.2. Xã thứ hai: Thành lập xã mới đặt tên là xã Suối Nhát. 

a/ Tổng diện tích tự nhiên: 

2.135,61 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

1.989,54 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  144,75 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

      1,32 ha.

b/ Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 992.

- Nhân khẩu: 5.136; trong đó nữ: 2.432. 

- Lao động: 3.205; trong đó nữ: 1.442.

- Mật độ dân số: 240 người/km2.
c/ Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Tâm - huyện Xuân Lộc.

- Phía Tây giáp xã Xuân Tây.

- Phía Nam giáp xã Sông Ray mới.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Đông mới.

d/ Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới của xã Suối Nhát có tổng chiều dài là 25,098 km. Xuất phát từ cầu Gỗ đường đất Cọ Dầu và con Sông Ray đi dọc theo Sông Ray về hướng Nam đến ngã ba Suối Lức - Sông Ray, đoạn này có chiều dài 6,095 km; tiếp theo từ ngã ba Suối Lức - Sông Ray di dọc theo Suối Lức về hướng Tây Bắc đến cầu Suối Lức - đường 765, đoạn này có chiều dài 9,487 km; đi tiếp từ cầu Suối Lức về hướng 

Bắc theo Tỉnh lộ 765 qua cầu Suối Sách và đến ngã ba Cọ Dầu, đoạn này có chiều dài 4,206 km; tiếp theo là từ ngã ba Cọ Dầu đi theo đường đất qua khu quy hoạch cụm công nghiệp đến điểm cuối là Cầu Gỗ - Sông Ray, đoạn này dài 4,815 km. Như vậy tổng chiều dài của xã Suối Nhát là 28,098 km.
e. Số tổ dân phố, ấp: Có 33 tổ và 02 ấp, gồm: Ấp Cọ Dầu 2, Suối Lức.
f. Về kinh tế - xã hội:

* Kinh tế: 

Đang quy hoạch phát triển khu công nghiệp chế biến nông sản, dân dụng, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương và những xã lân cận, đời sống nhân dân tại đây sẽ khá hơn trước khi thành lập xã, về an ninh chính trị quản lý có hiệu quản tốt hơn hiện nay. 

* Xã hội:

+ Giáo dục:

- Trường mẫu giáo, mầm non: 02 trường.
- Trường cấp I: 02 trường.
- Trường cấp II: 0 trường. 

+ Y tế:

Về y tế sau khi thành lập xã, xây dựng trạm y tế mới bổ sung y, bác sỹ vì hiện nay khu vực này là vùng nông nghiệp chỉ có phân trạm y tế.

g. Công tác chính quyền: 
- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 08 đại biểu.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân xã: Cần có kế hoạch bổ sung.

h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã:  

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã có diện tích khoảng 6.000m2 gần Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền.

1.3. Chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

669,19 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

 590,02 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   78,95 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng:                  0,22 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 991.

- Nhân khẩu: 4.629; trong đó nữ: 2.377.

- Lao động: 3.005; trong đó nữ: 1.322.
- Mật độ dân số: 692 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Tâm - huyện Xuân Lộc.

- Phía Tây giáp xã Xuân Tây mới.

- Phía Nam giáp xã Sông Ray mới.

- Phía Bắc giáp xã Suối Nhát mới.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới chia tách cho xã Sông Ray có chiều dài là 16,884 km. Điểm đầu xuất phát từ ngã ba Suối Lức - Sông Ray đi dọc theo Sông Ray về phía Nam đến cầu Trắng T345 giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạn này có chiều dài 0,300 km; tiếp theo đi từ cầu Trắng T345 theo đường Tỉnh lộ 764 về hướng Tây qua cánh đồng La Hoa, ngã ba Nông trường 4 đến ngã tư Sông Ray, đoạn này dài 4,831 km; tiếp theo từ ngã tư Sông Ray theo đường Tỉnh lộ 765 về hướng Bắc qua cầu Suối Nhát đến cầu Suối Lức là điểm đầu, đoạn này dài 2,267 km.
e. Số tổ dân phố, ấp: Có 33 tổ và 02 ấp, gồm: Ấp Cọ Dầu 2 và Suối Lức.

f. Công tác chính quyền: 
- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 08 đại biểu.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân xã: Không.
2. Xã Xuân Tây:

Phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính thành 02 xã và chuyển giao một phần diện tích dân số cho xã Sông Ray và để thành lập xã Suối Thề.

2.1. Xã thứ nhất: Xã Xuân Tây.

a. Tổng diện tích tự nhiên: 

2.050 ha; chia ra:

+ Diện tích đất nông nghiệp: 

1.878,21 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   171,79 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 1.607.

- Nhân khẩu: 8.088; trong đó nữ: 4.116.

- Lao động: 4.588; trong đó nữ: 2.316.

- Mật độ dân số: 395 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Đông.

- Phía Tây giáp xã Xuân Bảo và Bảo Bình.

- Phía Nam giáp xã Suối Lức.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Bảo, Xuân Phú, Lang Minh.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính có tổng chiều dài 20.480m, ranh giới xuất phát từ điểm ranh giữa 03 xã: Xuân Tây - Xuân Đông - Lang Minh (đối diện nhà thờ Tin Lành) ranh giới chạy theo Tỉnh lộ 765 về hướng Nam đến tại ngã ba ấp 4, đoạn này có chiều dài 4.770m, tại đây ranh giới được lấy theo đường ấp 4 chạy về hướng Tây cho đến đoạn đường nhựa giáp xã Bảo Bình, đoạn này có chiều dài 5.720m, từ đây ranh giới được lấy theo đường rẫy chạy về hướng Bắc cho đến ranh giới 03 xã: Xuân Tây - Bảo Bình và Xuân Bảo, đoạn này có chiều dài 4.020m, từ đây ranh giới giáp xã Xuân Bảo - Xuân Phú - Lang Minh như mô tả phần trên.
e. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 05 (ấp 1, 2, 3, 4, 5).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 43.
f. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

* Kinh tế:

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 3.550 triệu đồng; nông nghiệp: 58.723 triệu đồng; thương mại, dịch vụ: 15.300 triệu đồng; giao thông vận tải: 1.520 triệu đồng; xây dựng cơ bản: 14.850 triệu đồng; ngành nghề khác: 5.600 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người: 5.445.000 đồng/người/năm.

* Xã hội:

+ Giáo dục: Có 01 trường mầm non, mẫu giáo; 01 trường tiểu học; 01 trường trung học cơ sở và 01 trường trung học phổ thông.

+ Y tế: Có 01 Trạm y tế với 01 bác sỹ, 02 y sỹ và 01 y sỹ đông y.

g. Chính quyền địa phương:
- Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân: 13.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 03.
h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

- Vị trí: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Tây hiện nay.

2.2. Xã thứ hai: Thành lập xã mới đặt tên là xã Suối Lức. 

a. Tổng diện tích tự nhiên: 

1.805,97 ha; chia ra:

+ Diện tích đất nông nghiệp: 

1.680,18 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   125,79 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 1.073.

- Nhân khẩu: 5.204; trong đó nữ: 2.674. 

- Lao động: 3.076; trong đó nữ: 1.617.

- Mật độ dân số: 288 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Suối Nhát.

- Phía Tây giáp xã Bảo Bình.

- Phía Nam giáp xã Sông Ray và Suối Thề.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Tây.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính xã có tổng chiều dài 21.810m, ranh giới xuất phát từ ngã ba ấp 4, ranh giới lấy theo Tỉnh lộ 765 chạy về hướng Nam cho đến cầu Suối Nhát, đoạn này có chiều dài 4.250m, từ đây ranh giới được lấy theo suối chạy về hướng Tây cho đến đường nhựa đi Bảo Bình (đường EC), đoạn này có chiều dài 6.470m, ranh giới được lấy theo đường EC chạy về hướng Bắc cho đến đoạn ranh giáp với xã Bảo Bình (như mô tả của xã Xuân Tây cũ) đoạn này có chiều dài là 5.970m. Từ mốc ranh giáp đường nhựa ấp 7 lấy theo đường chạy về hướng Đông cho đến Tỉnh lộ 765 (đầu đường ấp 4) đoạn này dài 5.120m.

e. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 04 và 01 phần ấp 4 (ấp 6, 7, 9, 11).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 35.

f. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

* Kinh tế:

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 2.575 triệu đồng; nông nghiệp: 42.230 triệu đồng; thương mại, dịch vụ: 4.670 triệu đồng; giao thông vận tải: 650 triệu đồng; xây dựng cơ bản: 7.530 triệu đồng; ngành nghề khác: 3.780 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người: 5.333.000 đồng/người/năm.

* Xã hội:

+ Giáo dục: Có 01 phân hiệu trường mầm non và 01 phân hiệu trường tiểu học.

+ Y tế: Chưa có trạm y tế.

g. Chính quyền địa phương:

- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 06.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 01.

h. Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

- Vị trí: Tại ấp 6, có diện tích khoảng 6.000m2.
- Kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp các khoản kinh phí phục vụ cho việc xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân mới và các công trình công cộng theo quy định.

2.3. Chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray:

a/ Tổng diện tích đất tự nhiên: 

294 ha; chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

268 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  26 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 
- Hộ: 380.

- Nhân khẩu: 2.071; trong đó nữ: 1.034.

- Lao động: 1.112; trong đó nữ: 588.

- Mật độ dân số: 704 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.

- Phía Tây giáp xã Suối Thề.

- Phía Nam giáp xã Tân Lập.

- Phía Bắc giáp xã Suối Lức và Suối Nhát.

d. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 01 (ấp 8).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 11.
e. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

* Kinh tế:

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 770 triệu đồng; nông nghiệp: 11.822 triệu đồng; thương mại, dịch vụ: 3.710 triệu đồng; giao thông vận tải: 340 triệu đồng; xây dựng cơ bản: 4.290 triệu đồng; ngành nghề khác: 3.742 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người: 6.300.000 đồng/người/năm.

* Xã hội:

+ Giáo dục: Có 01 trường trung học phổ thông.

f. Chính quyền địa phương:
- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 04.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 01.

2.4. Chuyển giao một phần diện tích, dân số cho xã Sông Ray để thành lập mới xã Suối Thề:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

1.117 ha; chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

   996 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   121 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 
- Hộ: 950.

- Nhân khẩu: 5.158; trong đó nữ: 2.580.

- Lao động: 2.747; trong đó nữ: 1.428. 

- Mật độ dân số: 462 người/km2
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Sông Ray.

- Phía Tây giáp xã Xuân Mỹ, xã Bảo Bình.

- Phía Nam giáp xã Tân Lập.

- Phía Bắc giáp xã Suối Lức.

d. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 02 (ấp 10 và 12).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 28.
e. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

- Kinh tế:

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 2.975 triệu đồng; nông nghiệp 51.475 triệu đồng; thương mại, dịch vụ: 12.820 triệu đồng; giao thông vận tải: 1.050 triệu đồng; xây dựng cơ bản: 9.570 triệu đồng; ngành nghề khác: 3.120 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người: 6.465.000 đồng/người/năm.

- Xã hội:

+ Giáo dục: Có 01 trường mầm non và 01 trường tiểu học.

f. Chính quyền địa phương:
- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 08.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 01.
3. Xã Sông Ray:

Tiếp nhận một phần diện tích dân số của 02 xã Xuân Đông và Xuân Tây phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 3 xã, như sau:

3.1. Xã thứ nhất: Lấy tên là xã Sông Ray.

Xã Sông Ray trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích, dân số của 02 xã Xuân Đông, Xuân Tây và một phần diện tích dân số của xã Sông Ray.  

3.1.1. Nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Đông:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên:

669,19 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp:

590,02 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  78,95 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

    0,22 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 991.

- Nhân khẩu: 4.629; trong đó nữ: 2.377.

- Lao động: 3.005; trong đó nữ: 1.322.

- Mật độ dân số: 692 người/km2.
3.1.2. Nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên:

294 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

268 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  26 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 380.

- Nhân khẩu: 2.071; trong đó nữ: 1.034.

- Lao động: 1.112; trong đó nữ: 588.

- Mật độ dân số: 704 người/km2.
3.1.3. Diện tích, dân số của xã Sông Ray:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

839,30 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

741,30 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  98,00 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 1.268.

- Nhân khẩu: 6.994; trong đó nữ: 3.547.

- Lao động: 3.637; trong đó nữ: 1.891.

- Mật độ dân số: 833 người/km2.
3.1.4. Sau khi nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Đông, Xuân Tây và một phần diện tích, dân số của xã Sông Ray (cũ); quy mô xã Sông Ray, như sau:

a. Tổng diện tích tự nhiên: 

1.802,49 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

1.599,32 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   202,95 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

       0,22 ha.

b. Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 2.630.

- Nhân khẩu: 13.899; trong đó nữ: 6.877.

- Lao động: 7.754; trong đó nữ: 3.801.

- Mật độ dân số: 771 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Đông giáp xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tây giáp xã Suối Thề.
- Nam giáp xã Tân Lập.
- Bắc giáp xã Suối Nhát.


- Mật độ dân số: 7,5 người/ha.
d. Tổng số ấp: 07.
e. Tổng số tổ an ninh nhân dân: 83.
f. Tình hình kinh tế - xã hội:

* Về kinh tế:

- Phía Tây của xã tập trung cho việc đầu tư phát triển cây công nghiệp và nông nghiệp đi đôi với chăn nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, nguồn nước hiện có và tập quán canh tác của nhân dân địa phương song cần phải có đầu tư hỗ trợ của Nhà nước về giống, vốn và khoa học kỹ thuật.

- Khi trung tâm xã là điểm giao nhau giữa đường 764 và 765, khu vực đã hình thành các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, có chợ để nhân dân buôn bán giao lưu hàng hóa từ trước tới nay. Do đó cần tập trung 
mở rộng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế của địa phương.

- Đối với khu vực giáp Sông Ray là địa bàn thuận lợi và nguồn nước để phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, cần tập trung định hướng cho việc phát triển nông nghiệp đi đôi với việc tận dụng mặt nước, ao hồ để nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Tận dụng nguồn nước mở rộng sản xuất vụ Đông Xuân, phát triển các cơ sở công nghiệp hiện nay và sau khi đã phát triển thành thị trấn, sẽ tạo nên khu vực phát triển kinh tế năng động mang lại hiệu quả thu nhập cao, phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH trong tình hình mới.

* Về văn hóa xã hội:

- Giáo dục:

+ Trường cấp III: 01.
+ Trường cấp II:  01.
+ Trường cấp I: 03.
+ Trường mẫu giáo, mầm non: 01.
- Y tế:

+ Có 01 phòng khám khu vực của Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ.

+ Trạm y tế: 01.
+ Bác sỹ: 02.
+ Y sỹ: 02.
g. Chính quyền địa phương:

- Hội đồng nhân dân: 33 đại biểu.

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 04.
h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã: 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sông Ray hiện nay.

3.2. Xã thứ hai: Thành lập xã mới đặt tên là xã Suối Thề.

Thành lập xã mới trên cơ sở nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây và một phần diện tích, dân số của xã Sông Ray.

3.2.1. Nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây:

a/ Tổng diện tích đất tự nhiên: 

1.117 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

   996 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp:  
   121 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b/ Quy mô về dân số, lao động:
- Hộ: 950.

- Nhân khẩu: 5.158; trong đó nữ: 2.580.

- Lao động: 2.747; trong đó nữ: 1.428.

- Mật độ dân số: 462 người/km2.
3.2.2. Nhận một phần diện tích, dân số của xã Sông Ray:

a/ Tổng diện tích đất tự nhiên: 

600,89 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

549,10 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
  51,79 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b/ Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 647.

- Nhân khẩu: 3.571; trong đó nữ: 1.821.

- Lao động: 1.856; trong đó nữ: 956.

- Mật độ dân số: 594 người/km2.
3.2.3. Sau khi nhận một phần diện tích, dân số của xã Xuân Tây và diện tích, dân số của xã Sông Ray (cũ) thành lập xã Suối Thề, như sau:

a. Tổng diện tích tự nhiên: 

1.717,89 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 

1.545,10 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   172,79 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 1.501.

- Nhân khẩu: 8.316; trong đó nữ: 4.359.

- Lao động: 4.603; trong đó nữ: 2.384.

- Mật độ dân số: 484 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Đông giáp xã Sông Ray (mới).
- Tây giáp xã Xuân Mỹ.
- Nam giáp xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Bắc giáp xã Suối Lức.


d. Tổng số ấp: 07

e. Tổng số tổ an ninh nhân dân: 50.
f. Tình hình kinh tế - xã hội:

* Về kinh tế:

Là địa bàn phát triển chủ yếu là cây công nghiệp như: Cà phê, tiêu, điều, sầu riêng, chôm chôm.... Ngoài ra, có một số diện tích mới trồng cao su chưa thu hoạch. Do diện tích của từng hộ gia đình lớn nên nhân dân đã tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi heo, gà theo quy mô trang trại đã đem lại hiệu quả kinh tế cho các gia đình và địa phương. Nếu có sự định hướng vùng chuyên canh cho từng loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Sự hỗ trợ đầu tư kinh phí, khoa học kỹ thuật của Nhà nước, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thì địa bàn xã Suối Thề sẽ là khu vực phát triển kinh tế mạnh về cây công nghiệp đi đôi với việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ ở khu vực chợ ngã ba và trung tâm của xã. Vì đây là địa bàn thuận lợi về giao thông để vận chuyển hàng hóa về khu trung tâm huyện theo 02 hướng huyện Châu Đức và Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đi Bảo Bình, Xuân Bảo ra Quốc lộ 1.

* Về văn hóa xã hội:

- Giáo dục:

+ Trường cấp III: 0.
+ Trường cấp II: 01.
+ Trường cấp I: 02.
+ Trường mẫu giáo, mầm non: 01

- Y tế:

Sau khi thành lập xã, xây dựng trạm y tế mới vì hiện nay chỉ có phân trạm y tế.

g. Chính quyền địa phương:

- Hội đồng nhân dân: 14 đại biểu.

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 03.
h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

- Đất trụ sở Công ty Cà phê (cũ) tại ấp 10 xã Xuân Tây (cũ), diện tích khoảng 6.000m2.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp các khoản kinh phí phục vụ cho việc xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân mới và các công trình công cộng theo quy định.

3.3. Xã thứ ba: Thành lập xã mới đặt tên là xã Tân Lập.

Thành lập xã mới trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Sông Ray.
a. Tổng diện tích tự nhiên: 


1.900 ha, chia ra:

- Diện tích đất nông nghiệp: 


1.720 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 

   180 ha.
- Diện tích đất chưa sử dụng: 


Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 1.597.

- Nhân khẩu: 8.510; trong đó nữ: 4.340.

- Lao động: 4.627; trong đó nữ: 2.365.

- Mật độ dân số: 448 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Đông giáp xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tây giáp xã Xuân Mỹ.
- Nam giáp xã Lâm San.
- Bắc giáp xã Sông Ray.
d. Tổng số ấp: 08.
e. Tổng số tổ an ninh nhân dân: 55.
f. Tình hình kinh tế - xã hội:

* Về kinh tế:

- Là khu vực tập trung phát triển chính là cây nông nghiệp và một phần cây công nghiệp nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Thế mạnh của địa bàn là đập thủy lợi Cù Nhí và Suối Thề chảy qua là cơ sở thuận lợi cho việc cung cấp nước phục vụ tưới tiêu phát triển kinh tế. Nếu có chính sách đầu tư hỗ trợ hợp lý để khai thác nguồn nước trên đi đôi với việc đầu tư giống mới; khoa học kỹ thuật nhằm mở rộng diện tích vụ Đông Xuân, tưới cho cây công nghiệp kết hợp với việc phát triển chăn nuôi gia súc, thủy sản sẽ tạo nguồn thu nhập lớn cho gia đình và xã hội.

- Khi trại chăn nuôi chính thức được xây dựng theo đề án đang trình phê duyệt sẽ hỗ trợ tích cực cho nhân dân phát triển chăn nuôi đi đôi với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

* Về văn hóa xã hội:

- Giáo dục:

+ Trường cấp III: 0.
+ Trường cấp II: 0.
+ Trường cấp I: 01.
+ Trường mẫu giáo, mầm non: 01.
- Y tế:

Sau khi thành lập xã, xây dựng trạm y tế mới vì hiện nay chỉ có phân trạm y tế.

g. Chính quyền địa phương:

- Hội đồng nhân dân: 07 đại biểu.

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 0.
h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

- Gần chợ ấp 3, diện tích khoảng 6.000m2.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp các khoản kinh phí phục vụ cho việc xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân mới và các công trình công cộng theo quy định.

D. PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ BẢO BÌNH THÀNH LẬP 01 XÃ MỚI.

Phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính xã Bảo Bình thành 02 xã lấy tên là xã Bảo Bình và xã Tân Bình, như sau:

I. Hiện trạng xã Bảo Bình:

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

3.738,81 ha; chia ra: 

+ Diện tích đất nông nghiệp: 

3.470,40 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   268,41 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 2.665.

- Nhân khẩu: 15.623; trong đó nữ: 7.936.

- Lao động: 9.575; trong đó nữ: 5.651.

- Mật độ dân số: 418 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Tây.

- Phía Tây giáp xã Nhân Nghĩa.

- Phía Nam giáp xã Xuân Tây.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Bảo.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính xã Bảo Bình có tổng chiều dài 39,361 km. Ranh giới xuất phát từ ngã ba địa giới Xuân Bảo - Bảo Bình - Nhân Nghĩa theo hướng chính là hướng Đông - Đông Nam và Đông - Đông Bắc, kết thúc tại ngã ba địa giới giữa Xuân Tây - Bảo Bình - Xuân Bảo, tổng chiều dài tuyến địa giới là 10,850 km. Tiếp tục từ ngã ba địa giới Xuân Tây - Bảo Bình - Xuân Bảo theo hướng chính là hướng Nam - Tây Nam đến ngã ba địa giới giữa xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ, tổng chiều dài tuyến địa giới là 15,431 km. Từ ngã ba địa giới giữa Long Giao - Xuân Mỹ - Bảo Bình theo hướng chính là hướng Nam - Đông Nam kết thúc tại ngã ba địa giới xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ, tổng chiều dài tuyến địa giới là 5,580 

km. Từ ngã ba địa giới Nhân Nghĩa - Long Giao - Bảo Bình theo hướng chính là hướng Nam - Đông Nam đến ngã ba địa giới giữa xã Long Giao - Bảo Bình - Xuân Mỹ, tổng chiều dài tuyến địa giới là 4,595 km. Từ ngã ba địa giới Xuân Bảo - Bảo Bình - Nhân Nghĩa theo hướng chính là hướng Nam - Tây Nam đến ngã ba địa giới giữa Nhân Nghĩa - Long Giao - Bảo Bình, tổng chiều dài tuyến địa giới là 2,905 km.

e. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 05 (Tân Bảo, Lò Than, Tân Bình, Tân Xuân, Tân Hòa).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 75 (Tân Bảo: 17, Lò Than: 13, Tân Bình: 20, Tân Xuân: 12, Tân Hòa: 13).

f. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 

* Kinh tế:

Là một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn về mặt đời sống, kinh tế, đến năm 1993 trên địa bàn xã mới có hệ thống điện lưới Quốc gia, đến nay số hộ sử dụng điện đạt 97%. Hiện xã đã và đang phát triển lưới điện hạ thế khắp địa bàn với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và huy động nhân dân, phấn đấu đến cuối năm 2008 đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện trên 92%; hệ thống truyền thanh của xã được lắp đặt từ năm 1998 với hệ thống máy và và thiết bị khác hiện nay đã bị hư hỏng nặng.

* Xã hội:

+ Giáo dục: Có 02 trường mầm non, mẫu giáo; 02 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở và 01 phân hiệu trường trung học phổ thông.

+ Y tế: Có 01 trạm y tế với 01 bác sỹ, 03 y sỹ và 01 y sỹ đông y. 

g. Chính quyền địa phương:

- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 34.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 05.

h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã hiện nay.

II. Nội dung phân vạch, điều chỉnh:
Phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 02 xã mới như sau:

1. Xã thứ nhất: Xã Bảo Bình.

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

1.662,67 ha; chia ra:

+ Diện tích đất nông nghiệp: 

1.529,60 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   133,07 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động:

- Hộ: 1.450.

- Nhân khẩu: 8.416; trong đó nữ: 4.226.

- Lao động: 5.712; trong đó nữ: 3.572.

- Mật độ dân số: 506 người/km2.
c. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Xuân Tây.

- Phía Tây giáp xã Nhân Nghĩa.

- Phía Nam giáp Xuân Tây.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Bảo.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới có tổng chiều dài là 27,705 km. Ranh giới xuất phát theo hướng Đông, điểm đầu từ ngã ba địa giới Xuân Bảo - Bảo Bình - Nhân Nghĩa theo hồ Suối Vọng đến giáp đường Xuân Định đi Lâm San (đường EC) ranh giới theo hồ Suối Vọng đến ngã ba địa giới Xuân Tây - Bảo Bình - Xuân Bảo, tổng chiều dài khoảng 10,850 km. Tiếp tục theo hướng Tây - Tây Bắc tới ngã ba địa giới giữa Bảo Bình - Xuân Tây - Tân Bình (xã mới), tổng chiều dài tuyến địa giới là 5,325 km. Theo địa giới hành chính xã mới theo suối Cầu Tư đến giáp đường đi Xuân Định đi Lâm San (đường EC) theo hướng Tây ranh giới vẫn là suối đến giáp ngã ba địa giới Tân Bình - Long Giao - Bảo Bình, chiều dài tuyến này khoảng 7,5 km. Từ ngã ba địa giới Tân Bình - Long Giao - Bảo Bình theo hướng Bắc về lại điểm cuối chiều dài tuyến này khoảng 4,03 km.

e. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 03 (Tân Bảo, Lò Than và một phần ấp Tân Bình).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 41 gồm ấp Tân Bảo: 17, Lò Than: 13, Tân Bình: 11.
f. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 

- Kinh tế:

+ Sau khi chia tách thành lập xã mới xã Bảo Bình còn lại về cơ bản các công trình cơ sở hạ tầng đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Khả năng phát triển sau khi chia tách sẽ có điều kiện tốt hơn. Hiện nay đã tiến hành quy hoạch khu dân cư, khu trung tâm thương mại, tương lai sẽ là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xã hội:

+ Giáo dục: Có 01 trường mầm non; 01 trường Dân lập Hoa ngữ; 01 trường tiểu học; 01 trường trung học cơ sở và 01 phân hiệu trường trung học phổ thông.
+ Y tế: Có 01 Trạm y tế với 01 bác sỹ, 03 y sỹ và 01 y sỹ đông y. 

g. Chính quyền địa phương:
- Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân: 20.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 02.
h. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bảo Bình hiện nay.

2. Xã thứ hai: Thành lập xã mới đặt tên là xã Tân Bình.

a. Tổng diện tích đất tự nhiên: 

2.076,14 ha; chia ra:

+ Diện tích đất nông nghiệp: 

1.940,80 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 
   135,34 ha.

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 

Không có.

b. Quy mô về dân số, lao động: 

- Hộ: 1.215. 

- Nhân khẩu: 7.207; trong đó nữ: 3.710.

- Lao động: 3.863; trong đó nữ: 2.079.

- Mật độ dân số: 347 người/km2.
c. Vị trí địa lý: 

- Phía Đông giáp xã Xuân Tây.

- Phía Tây giáp xã Xuân Mỹ và Long Giao.

- Phía Nam giáp xã Xuân Tây.

- Phía Bắc giáp xã Bảo Bình mới.

d. Mô tả tuyến địa giới hành chính:

Ranh giới hành chính có tổng chiều dài là 26,656 km. Ranh giới xuất phát theo hướng Đông, điểm đầu từ ranh giới xã Bảo Bình với xã Long Giao có suối Cầu Tư theo suối đến giáp đường Xuân Định đi Lâm San (đường EC), ranh giới theo suối Cầu Tư đến giáp địa giới xã Xuân Tây, tổng chiều dài là 7,5 km. Tiếp tục theo hướng Tây - Tây Bắc đến ngã ba địa giới giữa xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ, tổng chiều dài tuyến địa giới là 10,106 km. Theo địa chỉ cũ từ ngã ba xã Bảo Bình - Xuân Tây - Xuân Mỹ theo hướng Tây Bắc đến ngã ba địa giới giữa Long Giao - Xuân Mỹ - Bảo Bình, tổng chiều dài tuyến địa giới là 5,580 km. Từ ngã ba xã Long Giao - Xuân Mỹ - Bảo Bình theo địa giới hành chính cũ gặp lại điểm xuất phát, chiều dài tuyến này khoảng 3,470 km.

e. Tổng số ấp, tổ an ninh nhân dân:

- Tổng số ấp: 03 (một phần ấp Tân Bình, Tân Xuân, Tân Hòa).

- Tổng số tổ an ninh nhân dân: 41 gồm ấp Tân Bình: 08, ấp Tân Xuân: 15, ấp Tân Hòa: 18.
f. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 

* Kinh tế:

+ Có điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhưng bước đầu cần phải đầu tư phát triển một số cơ sở hạ tầng như: Điện, trường học; trạm y tế, nâng cấp khu chợ và một số tuyến đường giao thông nông thôn...

* Xã hội:

+ Giáo dục: Có 01 trường mầm non và 01 trường tiểu học.

+ Y tế: Chưa có.

g. Công tác chính quyền:

- Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân: 14.

- Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân: 03.

h. Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã:

- Vị trí: Gần trụ sở ấp Tân Bình, có diện tích khoảng 6.000m2.

- Kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp các khoản kinh phí phục vụ cho việc xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân mới và các công trình công cộng theo quy định.

E. XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP:

Trong đề án các xã trình Ủy ban nhân dân huyện đã xác định vị trí xây dựng trụ sở 05 xã mới, cụ thể:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Nhát: Diện tích khoảng 6.000m2 gần Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Lức: Tại ấp 6, có diện tích khoảng 6.000m2.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Thề: Đất trụ sở Công ty Cà phê (cũ) tại ấp 10 xã Xuân Tây (cũ), diện tích khoảng 6.000m2.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Lập: Gần chợ ấp 3, diện tích khoảng 6.000m2.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Bình: Gần trụ sở ấp Tân Bình, có diện tích khoảng 6.000m2.

F. KẾT LUẬN:

1. Căn cứ tiêu chuẩn đô thị quy định tại Điều 13 của Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ và hướng dẫn ở điểm 1.4 mục 1 Phần III của Thông Tư Liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thì đô 

thị loại V tại xã Long Giao - huyện Cẩm Mỹ đủ điều kiện để đề nghị thành lập thị trấn.

2. Dự kiến các xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình có địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, công tác quản lý tại các địa phương hiện nay thực sự quá tải; cán bộ xã chưa đáp ứng được yêu cầu; quy hoạch và huy động để xây dựng hạ tầng chưa tốt, nhất là giao thông nông thôn nên giá thành sản phẩm không cao làm cho thu nhập của người dân thấp; quản lý an ninh trật tự chưa đáp ứng được yêu cầu đề nghị được phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính giúp cho công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn, đảm bảo được an ninh chính trị tốt và mức sống của nhân dân cao hơn. Trên cơ sở đó; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ cùng các ban ngành đã xem xét nhiều phương án, cuối cùng chọn phương án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã mới như trên.

3. Sau khi phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính các xã Long Giao; Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Bảo Bình thành lập thị trấn Long Giao và 05 xã mới là Suối Nhát, Suối Lức, Suối Thề, Tân Lập và Tân Bình huyện Cẩm Mỹ có 18 đơn vị hành chính thuộc huyện gồm 01 thị trấn và 17 xã./. 
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